
1 Võ Nguyễn Thái Anh 29/12/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

2 Nguyễn Văn Trọng Bảo 20/03/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

3 Trần Xuân Dũng 12/02/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

4 Nguyễn Phùng Ngọc Hân 27/08/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

5 Phạm Thị Thái Hòa 01/01/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

6 Nguyễn Minh Hoàng 07/07/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

7 Lê Hữu Lâm 18/07/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

8 Nguyễn Thị Khánh Linh 03/12/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

9 Lê Thị Lý 17/04/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

10 Phan Văn Bảo Nhật 11/03/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

11 Nguyễn Tú Nhi 20/10/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

12 Nguyễn Phan Phương Nhi 05/07/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x
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13 Nguyễn Tâm Như 02/10/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

14 Trần Bảo Sơn 06/08/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

15 Lê Minh Tâm 19/06/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

16 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13/03/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

17 Nguyễn Quang Thông 15/04/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

18 Nguyễn Thị Minh Thư 26/10/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

19 Phạm Cao Bảo Trâm 08/01/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

20 Nguyễn Anh Tuấn 01/11/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

21 Lê Quang Anh Vũ 10/12/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

22 Phạm Ngọc Diệu Hương 28/03/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

23 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/8/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

24 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/11/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

25 Nguyễn Phương Anh 06/04/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

26 Hoàng Chí Đức 27/01/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ T Đ T Đ T x

27 Nguyễn Tiến Dũng 22/09/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

28 Cao Văn Duy 27/03/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

29 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 16/06/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T Đ T T Đ Đ Đ x

30 Lê Trần Kim Huy 04/11/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ T Đ x

31 Cao Duy Lâm 26/05/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

32 Nguyễn Văn Nhật Minh 10/05/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T Đ Đ Đ T Đ Đ x

33 Nguyễn Thị Linh Na 31/10/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x



34 Ngô Xuân Khánh Nam 04/04/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

35 Nguyễn Bảo Ngọc 01/03/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

36 Nguyễn Văn Quân 18/11/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

37 Cao Xuân Tài 17/02/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

38 Nguyễn Duy Tân 05/10/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T Đ Đ T Đ Đ Đ x

39 Lê Kim Thành 15/10/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ T Đ Đ Đ T Đ x

40 Lê Hòa Khánh Thi 10/03/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

41 Cao Văn Bảo Thiên 13/11/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ T Đ Đ Đ Đ Đ x

42 Nguyễn Thị Hương Trà 06/09/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

43 Nguyễn Huyền Trang 09/11/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

44 Cao Tấn Trường 18/08/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

45 Lê Thị Quỳnh Anh 23/05/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

46 Nguyễn Thị Như Ánh 22/08/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ T Đ Đ Đ T x

47 Nguyễn Thị Phương Thùy 25/09/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T Đ T Đ Đ x

48 Cao Đình Thuần 06/04/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x

49 Lê Thị Minh Thư 27/05/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

50 Cao Thị Phương Anh 02/09/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

51 Nguyễn Ngọc Linh Anh 15/06/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

52 Cao Xuân Bắc 20/08/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ T T T Đ Đ T x

53 Cao Tất Đàn 26/08/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ T Đ Đ Đ Đ x

54 Cao Tất Đạt 01/01/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x



55 Nguyễn Văn Đức 06/05/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ T Đ Đ Đ Đ T x

56 Nguyễn Văn Lĩnh 17/03/2011 Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T Đ T Đ Đ T x

57 Trần Thị Phương Na 12/12/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ T x

58 Trần Cao Khánh Ngọc 08/03/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị T T T T T T T x

59 Cao Thanh Trâm 15/12/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ T Đ Đ Đ Đ T x

60 Đoàn Nguyễn Khánh Vy 21/11/2011 x Kinh Vĩnh Linh-Quảng Trị Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ x
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60 29 0 60 0 0

Quảng Trị, ngày 28 tháng 7 năm 2022

LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT PHÒNG QLCLCNTT

Mai Huy Phương Hồ Công Ngọc 
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Vĩnh Linh , ngày 28 tháng 7 năm 2022
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